
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BC-UBND Bình Định, ngày        tháng        năm 2023      

                                              

BÁO CÁO 
V/v tình hình thực hiện công tác thoái vốn nhà nước  

tại các doanh nghiệp quý IV/2023 
 

                 Kính gửi:  
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;  
- Bộ Tài chính;  
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

                                    

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 
9 Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng 
vốn, tài sản tại doanh nghiệp, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo tiến độ thực hiện 
công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quý IV/2023, cụ thể như sau: 

1. Về triển khai thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: 
1.1. Số lượng doanh nghiệp thực hiện thoái vốn: 

Theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn 
nhà nước giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện có 02 doanh nghiệp 
thuộc danh mục tại Mục 1 Phụ lục III là doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước 
hoàn thành trong giai đoạn 2024 – 2025, cụ thể: 

- Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định: thực hiện thoái toàn 
bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp tương ứng với tỷ lệ 13,34% vốn điều lệ;  

- Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định: thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà 
nước hiện có tại doanh nghiệp tương ứng với tỷ lệ 25% vốn điều lệ. 

1.2. Kết quả triển khai thực hiện:  
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 

1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022, địa phương đã triển khai thực hiện thoái vốn nhà 
nước cụ thể như sau: 

- Đối với Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, UBND tỉnh Bình Định đã 
ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 26/05/2023 triển khai thực hiện công tác 
thoái vốn nhà nước tại Công ty hoàn thành trong giai đoạn 2024 – 2025 và điều chỉnh 
kế hoạch đẩy nhanh lộ trình thoái vốn hoàn thành trong năm 2024 tại Văn bản số 
8096/UBND-TH ngày 31/10/2023.Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Người 
đại diện phần vốn Nhà nước đã xây dựng phương án thoái vốn Nhà nước gửi Sở Tài 
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chính để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt hoàn thành trong tháng 12 
năm 2023; 

- Đối với Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định, hiện địa 
phương đang tiếp tục xây dựng phương án, tổ chức thực hiện thoái vốn hoàn thành 
trong giai đoạn 2024-2025 theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn 
bản số 6338/BKHĐT-PTDN ngày 08/8/2023. 

2. Về mẫu biểu báo cáo 

Mẫu biểu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 
26/5/2021 của Bộ Tài chính: có Phụ lục số 05 kèm theo. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quý IV/2023, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Ban 
chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
xem xét, tổng hợp theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;  
- Các Sở: TC, KH và ĐT; 
- CVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, K3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Nguyễn Tự Công Hoàng 
 



Đơn vị: Triệu đồng

 Giá trị sổ 
sách 

 Giá trị 
thu được 

 Giá trị sổ 
sách 

 Giá trị 
thu được 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15= 8+14-

12
16

1
Công ty cổ phần 
Dược - Trang thiết 
bị y tế Bình Định

748.836 99.885
Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ 2024-2025 13,34% 99.885 0 0 0 0 0 0 99.885

2
Công ty cổ phần 
Khoáng sản Bình 
Định

123.926 30.982

- Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ;
- Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 26/05/2023 của UBND tỉnh 
Bình Định triển khai thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại 
Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Văn bản số 8096/UBND-TH ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh 
Bình Định điều chỉnh Kế hoạch triển khai công tác thoái vốn 
nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

2024-2025 25,00% 30.982 0 0 0 0 0 0 30.982

STT Tên doanh nghiệp Vốn điều lệ

Giá trị vốn 
của Nhà 

nước (chủ 
sở hữu)

Kế hoạch thoái vốn nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Giá trị còn 
phải thoái Ghi chú

Văn bản phê duyệt phương án thoái vốn

Thời gian 
dự kiến 

thoái theo 
kế hoạch

Tỷ lệ thoái 
dự kiến 
theo kế 
hoạch

Giá trị dự 
kiến thoái 

vốn theo kế 
hoạch

 Giá trị đã thoái  Đầu tư 
thêm (nếu 

có) 

 Giá trị đã thoái  Đầu tư 
thêm (nếu 

có) 

 Tình hình thoái vốn Quý 
IV/2023

 Lũy kế số thoái từ 29/11/2022 
đến Quý IV/2023

TÌNH HÌNH THOÁI VỐN TẠI DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG ÁN CƠ CẤU LẠI ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kỳ báo cáo: Quý IV/2023

Phụ lục 05UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 249/BC-UBND
Thời gian ký: 21/12/2023 21:19:49 +07:00



Mẫu 02 
Ủy ban nhân dân tỉnh: Bình Định 

BẢNG TỔNG HỢP ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO NĂM 2023 

I. ĐOÀN RA 

1. Danh sách các đoàn do cấp có thẩm quyền ở Trung ương phê duyệt 
  

T
T 

Tên đoàn 
Trưởng 

đoàn 
Nước 

đi 
Đối tác làm 

việc 
Nội dung hoạt động 

Số 
người 

Thời gian 
thực hiện 

Kinh 
phí 

Báo 
cáo 

Đoàn 
trong 
KH 

Ghi 
chú 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Đoàn công 
tác xúc tiến 
đầu tư tại 
Thái Lan 

Phó Chủ 
tịch Thường 
trực UBND 
tỉnh 
Nguyễn 
Tuấn Thanh 

Thái 
Lan 

Thái Lan 

Tham dự Hội thảo xúc 
tiến đầu tư tỉnh Bình 
Định - Thái Lan chủ đề: 
Khu Kinh tế Bình Định 
- Điểm đến thu hút nhà 
đầu tư và tham gia khảo 
sát, làm việc tại một số 
địa điểm liên quan 

8 
Từ ngày 
29/3 - 

02/4/2023 

Ngân 
sách 
tỉnh 

x x   

2 
Đoàn công 
tác xúc tiến 
đầu tư Đức 

Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh 
Hồ Quốc 
Dũng 

CHLB 
Đức 

Các doanh nghiệp 
Đức: Tập đoàn 
PNE, Tập đoàn 
KURZ, Tập đoàn 
SAP… 

Khảo sát Dự án điện 
gió của Tập đoàn PNE, 
làm việc với Tập đoàn 
KURZ, Tập đoàn 
SAP,… 

11 
(chính 

thức 10, 
phục vụ 
đoàn 01) 

Từ ngày 
13/4 -

21/4/2023 

Ngân 
sách 
tỉnh 

x x  

Số: 250/BC-UBND
Thời gian ký: 25/12/2023 20:34:32 +07:00



T
T 

Tên đoàn 
Trưởng 

đoàn 
Nước 

đi 
Đối tác làm 

việc 
Nội dung hoạt động 

Số 
người 

Thời gian 
thực hiện 

Kinh 
phí 

Báo 
cáo 

Đoàn 
trong 
KH 

Ghi 
chú 

3 

Đoàn công 
tác tham 
quan học 
tập tại Châu 
Âu 

Phó Chủ 
tịch Thường 
trực UBND 
tỉnh 
Nguyễn 
Tuấn Thanh 

 

CHLB 
Đức và 
Thụy 
Sỹ 

 
Các công ty lâm 
nghiệp được cấp 
chứng chỉ FSC, 
PEFC  

Tham quan học tập tại 
Châu Âu với nội dung 
tìm hiểu mô hình quản 
lý rừng bền vững và 
kinh doanh trồng rừng 
gỗ lớn 

04 
Từ ngày 
06/5 -  

15/5/2023 

Từ 
nguồn 
vốn 
không 
hoàn lại 
của Dự 
án SFM 
do 
Chính 
phủ 
Đức tài 
trợ 

x   

4 

Đoàn công 
tác của tỉnh 
đi Nhật Bản 
nhằm thúc 
đẩy phát 
triển quan 
hệ hợp tác 
hữu nghị, 
kết hợp xúc 
tiến đầu tư 
với các đối 
tác Nhật 
Bản 

 
Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, 
Chủ tịch 
UBND tỉnh 
Phạm Anh 
Tuấn 

Nhật 
Bản 

Chính quyền 
thành phố 
Sakai, thành phố 
Izumisano, 
thị trấn Yoshino, 
phủ Osaka, 
một số doanh 
nghiệp  
Nhật Bản 

Thúc đẩy phát triển 
quan hệ hợp tác hữu 
nghị, kết hợp xúc tiến 
đầu tư với các đối tác 
Nhật Bản 

14 
(chính 

thức 10, 
phục vụ 
đoàn 04) 

 

Từ ngày 
30/5 - 

03/6/2023 

Ngân 
sách 
tỉnh 

x x  



T
T 

Tên đoàn 
Trưởng 

đoàn 
Nước 

đi 
Đối tác làm 

việc 
Nội dung hoạt động 

Số 
người 

Thời gian 
thực hiện 

Kinh 
phí 

Báo 
cáo 

Đoàn 
trong 
KH 

Ghi 
chú 

5 

Đoàn tham 
dự sự kiện 
Giải đua vô 
địch thế 
giới UIM 
F1H2O tại 
Italia 
 

Lê Kim 
Toàn, Phó 
Bí thư 
Thường 
trực Tỉnh 
ủy 
 

Italia 
Công ty H2O 
Management Ltd 

Thảo luận và thống 
nhất các nội dung có 
liên quan đến công tác 
tổ chức Giải đua thuyền 
máy nhà nghề quốc tế 
UIM F1H2O và UIM-
ABP AQUABIKE diễn 
ra tại thành phố Quy 
Nhơn vào tháng 
3/2024. 

11 
(chính 

thức 10, 
phục vụ 
đoàn 01) 

Từ ngày 
26/9/2023 
đến ngày 

03/10/2023  
 

Ngân 
sách 
tỉnh 

x   

6 

Đoàn công 
tác kết nối 
thúc đẩy 
quan hệ hợp 
tác, kết hợp 
xúc tiến đầu 
tư tại Hàn 
Quốc 

Hồ Quốc 
Dũng, Bí 
thư Tỉnh ủy  

Hàn 
Quốc 

Một số địa phương, 
đối tác Hàn Quốc 
như: Quận trưởng 
Quận Yongsan, 
đơn vị kết nghĩa với 
thành phố Quy 
Nhơn, làm việc với 
Chủ tịch Hội đồng 
thành phố Icheon, 
về việc thực hiện 
kết nối, hợp tác hữu 
nghị giữa tỉnh Bình 
Định với thành phố 
Incheon, làm việc 
và ký kết hợp tác 
với Tập đoàn Kings 
Korea 

Thăm và làm việc với 
một số địa phương, đối 
tác Hàn Quốc và phối 
hợp với Đại sứ quán 
Việt Nam tại Hàn Quốc 
và Hiệp hội doanh nhân 
Việt Nam - Hàn Quốc 
(VKBIA) tổ chức thành 
công Hội nghị xúc tiến 
đầu tư, thương mại với 
50 doanh nghiệp tại 
thành phố Seoul 

12 
(chính 

thức 10, 
phục vụ 
đoàn 02) 

Từ ngày 
01/11/2023 
đến ngày 

05/11/2023 

Ngân 
sách 
tỉnh 

x x  



T
T 

Tên đoàn 
Trưởng 

đoàn 
Nước 

đi 
Đối tác làm 

việc 
Nội dung hoạt động 

Số 
người 

Thời gian 
thực hiện 

Kinh 
phí 

Báo 
cáo 

Đoàn 
trong 
KH 

Ghi 
chú 

7 

Xúc tiến 
đầu tư tại 
Hoa Kỳ và 
Canada 

Lê Kim 
Toàn, Phó 
Bí thư 
Thường 
trực Tỉnh 
ủy 
 

Hoa Kỳ 
và 
Canada 

- Các đối tác Hoa 
Kỳ: Hiệp hội công 
nghiệp bán dẫn 
Hoa Kỳ, Hội đồng 
kinh doanh Hoa 
Kỳ - Đông Nam 
Á, FPT, Công ty 
TNHH Seldat 
Việt Nam, Trung 
tâm xúc tiến 
thương mại Việt 
Nam tại New 
York… 
- Các đối tác 
Canada: Hiệp Hội 
công nghệ British 
Columbia, Tập 
đoàn sản xuất 
thực phẩm khô từ 
hạt (Dan -on food 
Corporation),  
Lãnh đạo Hội 
đồng thương mại 
Burnaby, British 
Columbia, 
Canada… 

Làm việc với một số 
địa phương, đối tác 
Hoa Kỳ và Canada;  

phối hợp tổ chức thành 
công Hội thảo xúc tiến 

đầu tư tại thành phố 
Savannah (Hoa Kỳ),   
thành phố Burnaby 

(Canada),thăm và làm 
việc với  Tổng Lãnh sự 

Việt Nam tại 
Vancouver (Canada)… 
 

15 
(chính 

thức 12, 
phục vụ 
đoàn 03) 

Từ ngày 
15/11 - 
30/11/2023 

Ngân 
sách 
tỉnh 

 x  



T
T 

Tên đoàn 
Trưởng 

đoàn 
Nước 

đi 
Đối tác làm 

việc 
Nội dung hoạt động 

Số 
người 

Thời gian 
thực hiện 

Kinh 
phí 

Báo 
cáo 

Đoàn 
trong 
KH 

Ghi 
chú 

8 

Đoàn xúc 
tiến đầu tư, 
thương mại 
và du lịch 
tại Các Tiểu 
vương quốc 
Ả-rập thống 
nhất 

Phạm Anh 
Tuấn,  Phó 
Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ 
tịch 

Các 
Tiểu 
vương 
quốc 
Ả-rập 
thống 
nhất 

 

xúc tiến đầu tư, thương 
mại và du lịch tại Các 
Tiểu vương quốc Ả-

rập thống nhất 

14  
(chính 

thức 10, 
phục vụ 
đoàn 04) 

Từ ngày 
07/12/2023 
đến ngày 

11/12/2023 

Ngân 
sách 
tỉnh 

   



 2. Số lượng các đoàn cấp sở/ngành/địa phương thuộc tỉnh 

 STT Tên cơ quan, đơn vị 
Số đoàn đi công tác 
do cơ quan, đơn vị 

chủ trì 

Số lượt tham gia đoàn của các cơ 
quan, đơn vị khác 

Số đoàn khác 

Nguồn kinh phí 
Số đoàn 

trong/ngoài  
KH 

NSNN 
Nguồn 
khác 

Trong Ngoài 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh  

01 lượt tham gia đoàn công tác của 
tỉnh đi Nhật Bản  
 

 1  1  

2 Ban Nội chính Tỉnh ủy 
 

01 lượt tham dự đoàn công tác tham 
dự sự kiện Giải đua vô địch thế giới 
UIM F1H2O tại Italia 

 1   1 

3 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
 

01 lượt tham gia đoàn công tác xúc 
tiến đầu tư Hoa Kỳ và Canada 

 1  1  

4 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy  
01 lượt tham gia đoàn công tác xúc 
tiến đầu tư Hoa Kỳ và Canada 

 1  1  

5 Văn phòng Tỉnh ủy  

07 lượt, trong đó có 01 lượt tham gia 
đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Thái 
Lan, 01 lượt tham gia đoàn công tác 
xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức, 01 lượt 
tham dự đoàn công tác tham dự sự 
kiện Giải đua vô địch thế giới UIM 
F1H2O tại Italia, 02 lượt tham gia 
đoàn công tác xúc tiến đầu tư Hoa Kỳ 
và Canada, 01 lượt tham gia đoàn công 
tác kết nối thúc đẩy quan hệ hợp tác, 
kết hợp xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, 

 6  4 2 



 STT Tên cơ quan, đơn vị 
Số đoàn đi công tác 
do cơ quan, đơn vị 

chủ trì 
Số lượt tham gia đoàn của các cơ 

quan, đơn vị khác 
Số đoàn khác 

Nguồn kinh phí 
Số đoàn 

trong/ngoài  
KH 

NSNN 
Nguồn 
khác 

Trong Ngoài 

01 lượt tham gia đoàn công tác của Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh đi thăm và làm 
việc tại Lào 

6 
Văn phòng UBND 
tỉnh 

  

16 lượt, trong đó 02 lượt tham gia 
đoàn của Hội Tin học thành phố Hồ 
Chí Minh, 01 lượt tham gia đoàn công 
tác xúc tiến đầu tư tại Thái Lan, 01 
lượt tham gia đoàn công tác xúc tiến 
đầu tư tại CHLB Đức, 02 lượt  tham 
gia đoàn công tác của tỉnh đi Nhật 
Bản, 01 lượt tham gia đoàn của Tỉnh 
đoàn, 01 lượt tham gia đoàn công tác 
của tỉnh xúc tiến đầu tư tại Trung 
Quốc (Đài Loan), 01 lượt tham gia  
Đoàn công tác của Sở Xây dựng, 01 
lượt tham dự đoàn công tác tham dự 
sự kiện Giải đua vô địch thế giới UIM 
F1H2O tại Italia, 02 lượt tham gia 
đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Hoa 
Kỳ và Canada, 01 lượt tham dự đoàn 
công tác của Sở Tư pháp, 01 lượt tham 
gia đoàn công tác kết nối thúc đẩy 
quan hệ hợp tác, kết hợp xúc tiến đầu 
tư tại Hàn Quốc, 01 lượt tham gia đoàn 
công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
đi thăm và làm việc tại Lào, 01 lượt 
tham gia đoàn công tác của Trường 

2 12 3 8 7 



 STT Tên cơ quan, đơn vị 
Số đoàn đi công tác 
do cơ quan, đơn vị 

chủ trì 
Số lượt tham gia đoàn của các cơ 

quan, đơn vị khác 
Số đoàn khác 

Nguồn kinh phí 
Số đoàn 

trong/ngoài  
KH 

NSNN 
Nguồn 
khác 

Trong Ngoài 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn 

7 Ban Dân vận Tỉnh ủy   01 lượt tham gia đoàn của Tỉnh đoàn  1   1 

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư  

10 lượt, trong đó: 02 lượt tham gia 
đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Thái 
Lan, 01 lượt tham gia đoàn công tác 
xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức, 02 lượt  
tham gia đoàn công tác của tỉnh đi 
Nhật Bản, 01 lượt tham gia đoàn công 
tác của tỉnh xúc tiến đầu tư tại Trung 
Quốc (Đài Loan), 02 lượt tham gia 
đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Hoa 
Kỳ và Canada, 02 lượt tham gia đoàn 
công tác kết nối thúc đẩy quan hệ hợp 
tác, kết hợp xúc tiến đầu tư tại Hàn 
Quốc, 

2 6 2 6 2 

9 Sở Ngoại vụ  

06 lượt, trong đó: 01 lượt tham gia 
đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại 
CHLB Đức, 02 lượt tham gia đoàn 
công tác của tỉnh đi Nhật Bản, 01 lượt 
tham gia đoàn đi thăm và làm việc tại 
tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, 01 lượt 
tham gia đoàn công tác kết nối thúc 
đẩy quan hệ hợp tác, kết hợp xúc tiến 
đầu tư tại Hàn Quốc, 01 lượt tham gia 

1 4 2 4 2 



 STT Tên cơ quan, đơn vị 
Số đoàn đi công tác 
do cơ quan, đơn vị 

chủ trì 
Số lượt tham gia đoàn của các cơ 

quan, đơn vị khác 
Số đoàn khác 

Nguồn kinh phí 
Số đoàn 

trong/ngoài  
KH 

NSNN 
Nguồn 
khác 

Trong Ngoài 

đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Hoa 
Kỳ và Canada  

10 Sở Công Thương  

07 lượt, trong đó: 01 lượt tham gia 
đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại 
CHLB Đức, 01 lượt tham gia đoàn 
công tác xúc tiến đầu tư tại Thái Lan, 
01 lượt  tham gia đoàn công tác của 
tỉnh đi Nhật Bản, 01 lượt tham gia DA 
tại Thái Lan do Đại sứ quán Vương 
quốc Thái Lan tại Việt Nam tổ chức, 
01 lượt  tham gia đoàn công tác của 
tỉnh đi Nhật Bản, 01 lượt tham gia 
đoàn công tác của tỉnh xúc tiến đầu tư 
tại Trung Quốc (Đài Loan), 01 lượt 
tham gia đoàn công tác kết nối thúc 
đẩy quan hệ hợp tác, kết hợp xúc tiến 
đầu tư tại Hàn Quốc 

1 5 2 5 2 

11 Sở Y tế  

6 lượt, trong đó: 03 lượt tham gia 
Đoàn công tác của Bộ CHQS, 1 lượt 
tham gia Hội nghị do Chính phủ bang 
Telangana (Ấn Độ) tổ chức, 01 lượt 
tham gia giảng dạy khóa học do Học 
viện Karolinska, Thụy Điển tổ chức, 
01 lượt tham gia Hội nghị thường niên 
lần thứ 75 do Hiệp hội Tiết niệu Hàn 
Quốc tổ chức tại Seoul 

45 1 48  48 



 STT Tên cơ quan, đơn vị 
Số đoàn đi công tác 
do cơ quan, đơn vị 

chủ trì 
Số lượt tham gia đoàn của các cơ 

quan, đơn vị khác 
Số đoàn khác 

Nguồn kinh phí 
Số đoàn 

trong/ngoài  
KH 

NSNN 
Nguồn 
khác 

Trong Ngoài 

12 
Sở Văn hóa và Thể 
thao 

 

07 lượt, trong đó: 01 lượt tham gia 
đoàn của Liên đoàn Cờ Việt Nam, 05 
lượt tham gia Đại hội Thể thao Đông 
Nam Á lần thứ 32, 01 lượt tham gia 
đoàn công tác tham dự sự kiện Giải 
đua vô địch thế giới UIM F1H2O tại 
Italia 

 1 2  3 

13 Sở Tài chính  

05 lượt, trong đó: 01 lượt tham gia 
đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Thái 
Lan, 01 lượt tham gia đoàn công tác 
xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức, 01 lượt 
tham gia đoàn công tác xúc tiến đầu tư 
tại Hoa Kỳ và Canada, 01 lượt tham 
gia đoàn công tác của Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh đi thăm và làm việc tại 
Lào, 01 lượt tham gia đoàn công tác 
của Sở KH&CN đi thăm và làm việc 
tại CHDCND Lào 

5 5 5 4 6 

14 Sở NN&PTNT  

02 lượt, trong đó 01 lượt tham gia 
đoàn của Trung ương tham quan học 
tập tại Đức và Thụy Sỹ, 01 lượt tham 
gia đoàn công tác của tỉnh đi Nhật Bản 

 2  2  

15 
Sở Khoa học và Công 
nghệ 

01 (Đoàn công tác đi 
thăm và làm việc tại 

Lào) 

02 lượt, trong đó 01 lượt tham gia 
đoàn quan sát Nhật thực do nhóm 
nghiên cứu vật lý thiên văn SAGI tổ 
chức, 01 lượt tham gia Đoàn công tác 

 2 1 1 2 



 STT Tên cơ quan, đơn vị 
Số đoàn đi công tác 
do cơ quan, đơn vị 

chủ trì 
Số lượt tham gia đoàn của các cơ 

quan, đơn vị khác 
Số đoàn khác 

Nguồn kinh phí 
Số đoàn 

trong/ngoài  
KH 

NSNN 
Nguồn 
khác 

Trong Ngoài 

của Bộ Khoa học và Công nghệ đi Hàn 
Quốc 

16 Sở Giáo dục và Đào tạo  
1 lượt tham gia đoàn do Tỉnh đoàn tổ 
chức 

8 1 8  9 

17 Sở Du lịch 

1 (đoàn công tác của 
thành phố Quy Nhơn 
và Sở Du lịch đi thăm 

và làm việc tại Hàn 
Quốc) 

 03 lượt, trong đó: 01 lượt tham gia 
đoàn công tác của tỉnh đi Nhật Bản, 02 
lượt tham gia Chương trình giới thiệu 
du lịch Việt Nam tại Nhật Bản  

2 2 3 1 3 

18 Sở Tư pháp 

1 (Đoàn công tác 
thăm và làm việc với 

Sở Tư pháp tỉnh 
Champasak, Lào) 

1 lượt tham gia đoàn công tác của tỉnh 
đi Nhật Bản 

 2  2  

19 Sở Giao thông Vận tải   3  3  3 

20 Sở Xây dựng 

1 (Đoàn công tác 
sang Pháp làm việc 
theo Chương trình 
hợp tác Việt - Pháp 

giữa UBND tỉnh 
Bình Định và 02 

Nghiệp đoàn 
SEAFF/SFL của 

Pháp) 

   1  1 



 STT Tên cơ quan, đơn vị 
Số đoàn đi công tác 
do cơ quan, đơn vị 

chủ trì 
Số lượt tham gia đoàn của các cơ 

quan, đơn vị khác 
Số đoàn khác 

Nguồn kinh phí 
Số đoàn 

trong/ngoài  
KH 

NSNN 
Nguồn 
khác 

Trong Ngoài 

21 Ban Quản lý KKT tỉnh 
1 (Đoàn công tác xúc 

tiến đầu tư Trung 
Quốc (Đài Loan)) 

02 lượt, trong đó 01 lượt tham gia 
đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Thái 
Lan, 01 lượt tham gia đoàn công tác 
xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức 

4 3 4 3 4 

22 
Ban Quản lý DA Giao 
thông tỉnh 

  1  1  1 

23 
Ban QLDANN và 
PTNT  

01 lượt tham gia đoàn công tác kết nối 
thúc đẩy quan hệ hợp tác, kết hợp xúc 
tiến đầu tư tại Hàn Quốc 

 1  1  

24 
Quỹ Đầu tư phát triển 
tỉnh  

01 lượt tham gia Diễn đàn Kinh tế 
Kiều bào lần thứ II và Kết nối hợp tác 
địa phương doanh nghiệp Việt Nam - 
Kyushu tại Nhật Bản 

 1   1 

25 Bộ Chỉ huy QS tỉnh 

1 (Đoàn công tác 
sang khám bệnh, cấp 
thuốc cho đồng bào 

nghèo tỉnh 
Champasak và 
Attapu/Lào)  

1 lượt tham gia đoàn do Tỉnh đoàn tổ 
chức 

 2   2 

26 Công an tỉnh   

02 lượt, trong đó 01 lượt tham gia 
đoàn do Tỉnh đoàn tổ chức, 01 lượt 
tham gia đoàn công tác tham dự sự 
kiện Giải đua vô địch thế giới UIM 
F1H2O tại Italia 

 2   2 



 STT Tên cơ quan, đơn vị 
Số đoàn đi công tác 
do cơ quan, đơn vị 

chủ trì 
Số lượt tham gia đoàn của các cơ 

quan, đơn vị khác 
Số đoàn khác 

Nguồn kinh phí 
Số đoàn 

trong/ngoài  
KH 

NSNN 
Nguồn 
khác 

Trong Ngoài 

27 Tỉnh đoàn 

1 (Đoàn công tác 
Tỉnh Đoàn sang làm 
việc với Đoàn Thanh 
niên nhân dân cách 

mạng tỉnh 
Champasak, Lào) 

  1   1 

28 Thành ủy Quy Nhơn 

1 (Đoàn công tác của 
thành phố Quy Nhơn 
và Sở Du lịch đi thăm 

và làm việc tại Hàn 
Quốc) 

01 lượt tham gia đoàn công tác của 
tham dự sự kiện Giải đua vô địch thế 
giới UIM F1H2O tại Italia 

 2   2 

29 
UBND và HĐND 
thành phố Quy Nhơn 

 
08 lượt tham gia Đoàn công tác của 
thành phố Quy Nhơn và Sở Du lịch đi 
thăm và làm việc tại Hàn Quốc 

8 1 8  9 

30 
Công an thành phố 
Quy Nhơn  

01 lượt tham gia Đoàn công tác của 
thành phố Quy Nhơn và Sở Du lịch đi 
thăm và làm việc tại Hàn Quốc 

 1   1 

31 
BCHQS thành phố 
Quy Nhơn  

01 lượt tham gia Đoàn công tác của 
thành phố Quy Nhơn và Sở Du lịch đi 
thăm và làm việc tại Hàn Quốc 

 1   1 

32 Thị ủy Hoài Nhơn  
02 lượt, trong đó: 01 lượt tham gia 
đoàn công tác của tham dự sự kiện 
Giải đua vô địch thế giới UIM F1H2O 

 2  1 1 



 STT Tên cơ quan, đơn vị 
Số đoàn đi công tác 
do cơ quan, đơn vị 

chủ trì 
Số lượt tham gia đoàn của các cơ 

quan, đơn vị khác 
Số đoàn khác 

Nguồn kinh phí 
Số đoàn 

trong/ngoài  
KH 

NSNN 
Nguồn 
khác 

Trong Ngoài 

tại Italia 1 lượt tham gia đoàn công tác 
xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức 

33 
UBND thị xã Hoài 
Nhơn 

  1  1  1 

34 Huyện ủy Vân Canh  
1 lượt tham gia đoàn công tác xúc tiến 
đầu tư tại CHLB Đức 

 1    

35 
UBND huyện Vĩnh 
Thạnh 

 
1 lượt tham gia đoàn công tác của tỉnh 
đi Nhật Bản 

 1  1  

36 Huyện ủy Phù Cát  
1 lượt tham gia đoàn công tác của tỉnh 
đi Nhật Bản 

 1    

37 UBND huyện Tuy Phước   1  1  1 

38 UBND huyện Hoài Ân  
Đoàn công tác kết nối thúc đẩy quan 
hệ hợp tác, kết hợp xúc tiến đầu tư tại 
Hàn Quốc 

 1  1  

39 Huyện ủy Phù Mỹ  
01 lượt tham gia đoàn công tác xúc 
tiến đầu tư tại Hoa Kỳ và Canada 

 1  1  

40 

Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật 
tỉnh 

  2  2  2 



 STT Tên cơ quan, đơn vị 
Số đoàn đi công tác 
do cơ quan, đơn vị 

chủ trì 
Số lượt tham gia đoàn của các cơ 

quan, đơn vị khác 
Số đoàn khác 

Nguồn kinh phí 
Số đoàn 

trong/ngoài  
KH 

NSNN 
Nguồn 
khác 

Trong Ngoài 

41 
Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị tỉnh 

  1  1  1 

42 
Đài PT&TH Bình 
Định 

 
2 lượt tham gia đoàn do Tỉnh đoàn tổ 
chức 

4 1 4  5 

43 Báo Bình Định  
1 lượt tham gia đoàn do Tỉnh đoàn tổ 
chức 

 1   1 

44 

Công ty cổ phần Công 
viên cây xanh và 
Chiếu sáng đô thị Quy 
Nhơn 

 
02 lượt do Hiệp hội Công viên cây 
xanh Việt Nam tổ chức 

  1  1 

45 
Công ty Cổ phần Cấp 
thoát nước Bình Định  

04 lượt, trong đó: 03 lượt tham gia 
đoàn công tác của Sở Xây dựng sang 
làm việc tại Pháp, 01 lượt  tham gia 
tìm hiểu kỹ thuật công nghệ điều chế 
Clo và nước Javen tại Hoa Kỳ 

  2  2 

46 
Công ty Cổ phần Môi 
trường Bình Định  

03 lượt tham gia đoàn công tác của Sở 
Xây dựng sang làm việc tại Pháp 

  1  1 

47 

Công ty trách nhiệm 
hữu hạn Lâm nghiệp 
Quy Nhơn 

 
01 lượt tham gia đoàn của Trung ương 
tham quan học tập tại Đức và Thụy Sỹ 

  1  1 



 STT Tên cơ quan, đơn vị 
Số đoàn đi công tác 
do cơ quan, đơn vị 

chủ trì 
Số lượt tham gia đoàn của các cơ 

quan, đơn vị khác 
Số đoàn khác 

Nguồn kinh phí 
Số đoàn 

trong/ngoài  
KH 

NSNN 
Nguồn 
khác 

Trong Ngoài 

48 
Công ty TNHH Lâm 
nghiệp Sông Kôn 

 
01 lượt tham gia đoàn của Trung ương 
tham quan học tập tại Đức và Thụy Sỹ 

  1  1 

49 
Trường Cao đẳng Y tế 
Bình Định 

 
1 lượt tham gia đoàn do Tỉnh đoàn tổ 
chức 

1 1 1  2 

50 

Trường Cao đẳng Kỹ 
thuật - Công nghệ Quy 
Nhơn 

1 (đoàn đi thăm và 
làm việc tại Lào và 

Thái Lan) 

01 lượt tham gia đoàn do Tỉnh đoàn tổ 
chức 

2 2 2 1 3 

51 
Trường Đại học Quy 
Nhơn 

 
1 lượt tham gia đoàn do Tỉnh đoàn tổ 
chức 

 1   1 

52 

Trường Cao đẳng  Cơ 
điện - Xây dựng Nông 
lâm Trung bộ 

 
1 lượt tham gia đoàn do Tỉnh đoàn tổ 
chức 

 1   1 

 



II. ĐOÀN VÀO  
1. Danh sách các đoàn vào do cấp có thẩm quyền ở Trung ương phê duyệt  

 

TT Tên đoàn 
Trưởng 

đoàn 
Đến từ 
nước 

Nội dung hoạt 
động 

Số 
người 

 

Thời gian thực hiện/Dự 
kiến thực hiện ban đầu 

Kinh phí 
Báo 
cáo 

Đoàn 
trong 
KH 

Ghi 
chú 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 ĐOÀN ĐÃ THỰC HIỆN 

1 
Đoàn đại biểu 
cấp cao tỉnh 
Attapue 

Bí thư – 
Tỉnh trưởng 

Lào 

Đến tỉnh thăm và 
dự hội nghị ký kết 
hợp tác giai đoạn 
2021-2025  

21 Từ ngày 28-31/3/2023 
Ngân 

sách tỉnh 
x x  

2 
Đoàn đại biểu 
cấp cao tỉnh  
Champasak 

Phó Tỉnh 
trưởng 

Lào 

Đến tỉnh thăm và 
dự hội nghị ký kết 
hợp tác giai đoạn 
2021-2025  

15 Từ ngày 28-31/3/2023 
Ngân 

sách tỉnh 
x x  

3 
Đoàn đại biểu 
cấp cao tỉnh 
Salavan 

Phó Bí thư 
Thường 

trực 
Lào 

Đến tỉnh thăm và 
dự hội nghị giai 
đoạn 2021-2025  

20 Từ ngày 28-31/3/2023 
Ngân 

sách tỉnh  
x x  

4 
Đoàn đại biểu 
cấp cao tỉnh 
Sekong 

Phó Bí thư, 
Chủ tịch 

HĐND tỉnh 
Lào 

Đến tỉnh thăm và 
dự hội nghị ký kết 
hợp tác giai đoạn 
2021-2025  

15 Từ ngày 28-31/3/2023 
Ngân 

sách tỉnh  
x x  

5 

Đoàn thể thao 
của Chính 
quyền thành 
phố Izumisano 
(Nhật Bản) 

Giám đốc 
Sở Giáo dục 

Nhật Bản 

Đến tỉnh giao lưu 
bóng chuyền tại 
tỉnh theo chương 
trình hợp tác địa 
phương 

18 Từ ngày 27-29/3/2023 

Ngân 
sách hai 

địa 
phương 

x x  

6 

Đoàn công 
tác của bang 
Nebraska (Hoa 
Kỳ) 

Bộ trưởng 
Bộ Phát 

triển Kinh 
tế Bang 

Mỹ  
Chào xã giao, trao 
đổi định hướng 
phát triển và môi 

07 Từ ngày 12-14/01/2023 Tự túc x   



TT Tên đoàn 
Trưởng 

đoàn 
Đến từ 
nước 

Nội dung hoạt 
động 

Số 
người 

 

Thời gian thực hiện/Dự 
kiến thực hiện ban đầu 

Kinh phí 
Báo 
cáo 

Đoàn 
trong 
KH 

Ghi 
chú 

trường đầu tư tại 
tỉnh Bình Định. 

7 

Đoàn công tác 
của Chính 
quyền Tp.Laval 
– Canada  

Giám đốc 
Sở Phát 

triển kinh 
tế, Văn 

phòng thị 
trưởng 
Laval  

Canada 

Đến thăm và làm 
việc tại tỉnh nhằm 
trao đổi, hợp tác 
đầu tư FDI vào tỉnh 

02 Từ ngày 09-12/3/2023 Tự túc x   

8 

Đoàn công tác 
của Hai nghiệp 
đoàn 
SEAFF/SFL 
của Pháp 

Ông Daniel 
Matergia  

Pháp 

Đến tỉnh làm việc 
với Lãnh đạo tỉnh 
theo chương trình 
hợp tác địa phương 
và sau đó đi thăm, 
kiểm tra thực tế dự 
án 5A, 5C và DA6 

07 Từ ngày 16-20/4/2023  
Ngân 

sách tỉnh 
x   

9 

Đoàn công tác 
Hội hữu nghị 
Nhật – Việt tại 
thành phố Sakai 
(Nhật Bản)  

Chủ tịch Nhật Bản 
Đến tỉnh làm việc 
và chào xã giao 
lãnh đạo tỉnh 

03 Ngày 08/3/2023 Tự túc x   

10 
Đoàn công tác 
phi hành gia 
NASA    

 
Mỹ và 

Scotland 

Đến tỉnh tham gia 
Tuần lễ NASA Việt 
Nam tại tỉnh Bình 
Định và chào xã 
giao lãnh đạo tỉnh 

04 Từ ngày 07-10/6/2023 Tự túc x 

 

 

11 
Đại diện tập 
đoàn PNE   Đức 

Đến thăm và làm 
việc tại tỉnh  

01 Ngày 10/10/2023 Tự túc x 
 

 



2. Số lượng các đoàn cấp sở, ngành thuộc tỉnh (do UBND tỉnh phê duyệt) 

 

STT Tên cơ quan/đơn vị 
Số đoàn do cơ 
quan/đơn vị 
chủ trì đón 

Số đoàn do 
cơ quan/đơn 
vị phối hợp 

đón 

Số đoàn khác 

Nguồn kinh phí Trong/ngoài Kế hoạch 

NSNN Nguồn khác Trong Ngoài 

ĐOÀN ĐÃ THỰC HIỆN 
1 Sở Ngoại vụ 5 0 0 Toàn bộ  x  

2   Toàn bộ   x 
1    x  x 

2 Sở Y tế 1 0 0  x x  
3 Sở Giáo dục và Đào tạo 1 0 0  x x  
4 Sở Xây dựng 1 0 0  x  x 
5 Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
1 0 0  x  x 

6 Ban QLDA Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

1 0 0  x  x 

7 Trường Cao đẳng kỹ thuật 
công nghệ Quy Nhơn 

3 0 0 Toàn bộ   x 

8 UBND thành phố Quy Nhơn 7 0 0  x  x 
9 Viện Khoa học kỹ thuật 

Duyên hải Nam Trung bộ 
1 0 0  x  x 

10 Viện sốt rét, ký sinh trùng, 
côn trùng Quy Nhơn 

1 0 0  x  X 

 Tổng cộng 25       
 



Mẫu 3 
Ủy ban nhân dân tỉnh: Bình Định 

BẢNG TỔNG HỢP VIỆC ĐI NƯỚC NGOÀI VÀ CHỦ TRÌ/ THAM DỰ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRỰC 
TUYẾN CỦA CÁN BỘ THUỘC DIỆN BỘ CHÍNH TRỊ/ BAN BÍ THƯ QUẢN LÝ 

 
I. Hoạt động đi nước ngoài 
 
 

TT Họ tên Chức vụ  Nước đi Nội dung hoạt động Thời gian 
Danh nghĩa 

tham gia 
Đoàn 

Ghi chú 

  1  2 3 4 5 6 7 

1 Hồ Quốc Dũng 
Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND 

tỉnh 

CHLB 
Đức 

Xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức, 
khảo sát Dự án điện gió của Tập 
đoàn PNE, làm việc với Tập đoàn 
KURZ, Tập đoàn SAP,… 

Từ ngày 13/4 -
21/4/2023 

Trưởng 
đoàn 

Thường trực 
Ban Bí thư 

2 Hồ Quốc Dũng 
Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND 

tỉnh 

Thụy Sỹ 
và Hy Lạp 

Tham gia Đoàn cán bộ cấp cao 
sang thăm, làm việc tại Thụy Sỹ 
và Hy Lạp 

Từ ngày 15/6 
đến ngày 
07/7/2023 

thành viên 
đoàn 

Thường trực 
Ban Bí thư 

3 Hồ Quốc Dũng 
Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND 

tỉnh 
Hàn Quốc 

Thăm, làm việc tại Hàn Quốc 
nhằm ký kết hợp tác kết hợp xúc 
tiến đầu tư 

Từ ngày 01/11 
đến ngày 

05/11/2023 

Trưởng 
đoàn 

Thường trực 
Ban Bí thư 

4 Hồ Quốc Dũng 
Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND 

tỉnh 

Thổ Nhĩ 
Kỳ và 
UAE 

Tham gia Đoàn công tác của Thủ 
tướng Chính phủ sang thăm, làm 
việc tại Thổ Nhĩ Kỳ và UAE 

Từ ngày 28/11 
đến ngày 

03/12/2023 

thành viên 
đoàn 

Thường trực 
Ban Bí thư 

5 Phạm Anh Tuấn 
Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Singapore 
Tham gia Đoàn công tác Thủ 
tướng Chính phủ tham chính thức  
Singapore và Brunei 

Từ ngày 08/02 
đến ngày 

11/02/2023 

thành viên 
đoàn 

Thủ tướng 
Chính phủ 

Số: 250/BC-UBND
Thời gian ký: 25/12/2023 20:34:01 +07:00



TT Họ tên Chức vụ  Nước đi Nội dung hoạt động Thời gian 
Danh nghĩa 

tham gia 
Đoàn 

Ghi chú 

6 Phạm Anh Tuấn 
Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Nhật Bản 

Đoàn công tác của tỉnh đi Nhật 
Bản nhằm thúc đẩy phát triển quan 
hệ hợp tác hữu nghị, kết hợp xúc 
tiến đầu tư 

Từ ngày 
30/5/2023 đến 
ngày 03/6/2023 

Trưởng 
đoàn 

Thủ tướng 
Chính phủ 

7 Phạm Anh Tuấn 
Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Áo và 
Italia 

Tham gia Đoàn công tác của Chủ 
tịch nước thăm chính thức Áo và 
Italia 

Từ ngày 22/7 
đến ngày 
31/7/2023 

thành viên 
đoàn 

Thủ tướng 
Chính phủ 

8 Phạm Anh Tuấn 
Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh 

UAE 
Xúc tiến đầu tư, du lịch và 
thương mại tại UAE 

Dự kiến từ ngày 
07/12 đến ngày 

11/12/2023 

Trưởng 
đoàn 

Thủ tướng 
Chính phủ 

 
II. Hoạt động đối ngoại trực tuyến 
 

TT Họ tên Chức vụ 
Các nước/tổ 
chức Đối tác  

Tên hoạt động 
Thời gian 
thực hiện 

Danh nghĩa khi 
tham gia Đoàn 

Ghi chú 

 1 2 3 4 5  8 
1 Phạm Anh 

Tuấn 
Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Các doanh 
nghiệp, nhà đầu 
tư Bỉ 

Hội thảo xúc tiến 
đầu tư các doanh 
nghiệp Bỉ vào 
Bình Định bằng 
hình thức trực 
tiếp kết hợp trực 
tuyến) 

24/3/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Định 
đồng chủ trì cùng Đại 
sứ Vương quốc Bỉ tại 
Việt Nam, Chủ tịch 
Hiệp hội Vương quốc 
Bỉ tại Việt Nam, Tổng 
Giám đốc Công ty CP 
Becamex Bình Định  

 

 



Mẫu 06.1 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

 
DANH MỤC THỎA THUẬN QUỐC TẾ NĂM 2023  

 
 

STT 
Cơ quan 

đề xuất ký 
Danh 

nghĩa ký 
Loại 

văn bản 
Tên văn 

bản 

Nước 
ký 
kết 

Đối tác 
nước ngoài 

Ngày ký 

Tình 
trang 
hiệu 
lực 

Ngày hiệu 
lực 

Thời 
hạn 
hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

Ghi 
chú 

1 Sở Ngoại 
vụ 

UBND 
tỉnh 

TTQT Bản ghi 
nhớ hợp tác 

Lào Chính quyền 
tỉnh Attapue 

30/3/2023 Đang 
hiệu lực 

01/7/2021 05 năm 31/12/2025  

2 Sở Ngoại 
vụ 

UBND 
tỉnh 

TTQT Bản ghi 
nhớ hợp tác 

Lào Chính quyền 
tỉnh 

Champasak 

30/3/2023 Đang 
hiệu lực 

01/7/2021 05 năm 31/12/2025  

3 Sở Ngoại 
vụ 

UBND 
tỉnh 

TTQT Bản ghi 
nhớ hợp tác 

Lào Chính quyền 
tỉnh Salavan 

30/3/2023 Đang 
hiệu lực 

01/7/2021 05 năm 31/12/2025  

4 Sở Ngoại 
vụ 

UBND 
tỉnh 

TTQT Bản ghi 
nhớ hợp tác 

Lào Chính quyền 
tỉnh Sekong 

30/3/2023 Đang 
hiệu lực 

01/7/2021 05 năm 31/12/2025  

5 Sở Văn 
hóa và Thể 

thao 

UBND 
tỉnh 

TTQT Bản ghi 
nhớ hợp tác 
tổ chức giải 
Đua thuyền 
máy Nhà 

nghề Quốc 
tế UIM 

F1H2O và 
UIM-ABP 
Aquabike 
tại TP Quy 

Ý Công ty 
H2O 

Management 
LTD (H20 

Racing) 

26/7/2023 Đang 
hiệu lực 

26/7/2023 01 năm 

(hàng 
năm tự 
động có 
hiệu lực 
trong 4 

năm 
tiếp 

theo) 

26/7/2028  

Số: 250/BC-UBND
Thời gian ký: 25/12/2023 20:34:25 +07:00



STT 
Cơ quan 

đề xuất ký 
Danh 

nghĩa ký 
Loại 

văn bản 
Tên văn 

bản 

Nước 
ký 
kết 

Đối tác 
nước ngoài 

Ngày ký 

Tình 
trang 
hiệu 
lực 

Ngày hiệu 
lực 

Thời 
hạn 
hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

Ghi 
chú 

Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

(Grand Prix 
Binh Dinh) 

6 Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

UBND 
tỉnh 

TTQT Bản ghi 
nhớ hợp tác 

Hàn 
Quốc 

Hiệp hội 
Doanh nhân 
và Đầu tư 

Việt Nam - 
Hàn Quốc 
(VKBIA) 

03/11/2023 Đang 
hiệu lực 

03/11/2023 03 năm 03/11/2026  

7 Sở Xây 
dựng 

UBND 
tỉnh 

TTQT Bản ghi 
nhớ về 
Chương 
trình đối 
tác tăng 

trưởng đô 
thị 

Hàn 
Quốc 

Công ty Nhà 
ở và Đất đai 
Hàn Quốc 

11/11/2023 Đang 
hiệu lực 

11/11/2023 03 năm 11/11/2026  

8 Tỉnh đoàn Cơ quan 
cấp tỉnh 
của tổ 
chức 

TTQT Kế hoạch 
kết nghĩa, 
giao lưu 
hữu nghị 

đặc biệt và 
hợp tác 
quốc tế 

triển khai 
công tác 
đoàn và 

phong trào 
thanh niên 

Lào Tỉnh đoàn 
Champasak 

04/4/2023 Đang 
hiệu lực 

04/4/2023 04 năm 04/4/2027  



STT 
Cơ quan 

đề xuất ký 
Danh 

nghĩa ký 
Loại 

văn bản 
Tên văn 

bản 

Nước 
ký 
kết 

Đối tác 
nước ngoài 

Ngày ký 

Tình 
trang 
hiệu 
lực 

Ngày hiệu 
lực 

Thời 
hạn 
hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

Ghi 
chú 

9 Sở Du lịch Cơ quan 
chuyên 

môn thuộc 
UBND 
cấp tỉnh 

TTQT Thoả thuận 
hợp tác 

phát triển 
du lịch, ẩm 
thực giai 

đoạn 2023-
2025 

Nhật 
Bản 

Hội Hữu 
nghị Nhật – 

Việt tại 
thành phố 

Sakai 

07/7/2023 Đang 
hiệu lực 

07/7/2023 02 năm 07/7/2025  

10 UBND 
huyện 
Vĩnh 

Thạnh 

UBND 
cấp huyện 

TTQT Bản ghi 
nhớ thiết 

lập quan hệ 
hữu nghị 
hợp tác  

Nhật 
Bản 

Chính quyền 
thị trấn 

Yoshino, 
tỉnh Nara 

07/7/2023 Đang 
hiệu lực 

07/7/2023 Vô thời 
hạn 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu 06.2 



Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

DANH MỤC THỎA THUẬN QUỐC TẾ DỰ KIẾN KÝ NĂM 2024 

STT 
Cơ quan đề xuất 

ký 
Danh nghĩa ký Loại văn bản Nước ký kết Tên văn bản 

Đối tác nước 
ngoài 

Thời điểm dự 
kiến ký 

Ghi chú 

1 Sở Ngoại vụ UBND tỉnh TTQT Hoa Kỳ Bản ghi nhớ hợp 
tác hữu nghị 

Chính quyền 
thành phố 

Tacoma, tiểu 
bang 

Washington 

Qúy III/2024  

2 Sở Ngoại vụ UBND tỉnh TTQT Nhật Bản Bản ghi nhớ hợp 
tác hữu nghị 

Chính quyền 
tỉnh Osaka 

Qúy I/2024  

3 Sở Ngoại vụ UBND tỉnh TTQT Hàn Quốc Bản ghi nhớ hợp 
tác hữu nghị 

Chính quyền 
thành phố 
Incheon 

Qúy II/2024  

4 UBND thành phố 
Quy Nhơn 

UBND cấp 
huyện 

TTQT Nhật Bản Bản ghi nhớ hợp 
tác hữu nghị 

Thành phố 
Ashikaga, tỉnh 

Tochigi 

Qúy IV/2024  

5 UBND thành phố 
Quy Nhơn 

UBND cấp 
huyện 

TTQT Ý Bản ghi nhớ hợp 
tác hữu nghị 

Chính quyền 
thành phố Olbia, 

tỉnh Sassari 

Qúy IV/2024  

  



Mẫu 06.3 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

BẢNG THỐNG KÊ CÁC CẶP QUAN HỆ CẤP ĐỊA PHƯƠNG VÀ TÌNH HÌNH HỢP TÁC 

STT Cấp ký kết 
Đối tác nước 

ngoài 
Nước đối 

tác 

Thời điểm 
ký kết 

TTQT thiết 
lập quan hệ 

Dự kiến thời 
điểm hết 

hiệu lực của 
TTQT 

Các lĩnh vực và nội dung hợp 
tác chính 

Đề xuất Ghi chú 

1 UBND tỉnh 
Chính quyền 
tỉnh Attapue 

Lào 30/3/2023 31/12/2025 

Tổ chức trao đổi đoàn cấp cao và 
hợp tác trên lĩnh vực:  giáo dục và 
đào tạo (cấp học bổng cho sinh 
viên tỉnh Attapue); y tế (trao đổi 
chuyên môn, cử chuyên gia sang 
hỗ trợ tỉnh Attapue); lĩnh vực hợp 
tác đầu tư (trao đổi thông tin về 
hợp tác đầu tư để các doanh 
nghiệp tỉnh Bình Định sang khảo 
sát, hợp tác, đầu tư tại tỉnh 
Attapue); công thương (trao đổi, 
chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, 
hợp tác, giao thương, cùng vận 
hành website thương mại điện tử); 
nông nghiệp (trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm trong các lĩnh vực thủy 
sản, chăn nuôi, thú y); khoa học và 
công nghệ theo nhu cầu và khả 
năng của mỗi bên; giao lưu văn 
hóa, thể thao; phối hợp khảo sát, 
xây dựng sản phẩm du lịch, liên 
kết phát triển du lịch; thông tin và 
truyền thông (tập huấn, trao đổi 

Bên cạnh việc 
các cơ quan, 
đơn vị của tỉnh 
bám sát kế 
hoạch đã được 
ban hành để 
triển khai thực 
hiện các nội 
dung thuộc 
chương trình 
hợp tác, đề 
nghị các cơ 
quan liên quan 
ở Trung ương 
quan tâm, kịp 
thời hỗ trợ tỉnh 
Bình Định 
trong suốt quá 
trình triển khai 
các nội dung 
hợp tác. 

 

Số: 250/BC-UBND
Thời gian ký: 25/12/2023 20:33:53 +07:00



STT Cấp ký kết 
Đối tác nước 

ngoài 
Nước đối 

tác 

Thời điểm 
ký kết 

TTQT thiết 
lập quan hệ 

Dự kiến thời 
điểm hết 

hiệu lực của 
TTQT 

Các lĩnh vực và nội dung hợp 
tác chính 

Đề xuất Ghi chú 

kinh nghiệm, phối hợp xây dựng 
trang thông tin điện tử, xây dựng 
phóng sự); hợp tác trong công tác 
đối ngoại; hỗ trợ 01 công trình 
hữu nghị cho tỉnh Attapue. 

2 UBND tỉnh 
Chính quyền 

tỉnh 
Champasak 

Lào 30/3/2023 31/12/2025 

Tổ chức trao đổi đoàn cấp cao và 
hợp tác trên lĩnh vực:  giáo dục và 
đào tạo (cấp học bổng cho sinh 
viên tỉnh Champasak); y tế (trao 
đổi chuyên môn, cử chuyên gia 
sang hỗ trợ tỉnh Champasak); lĩnh 
vực hợp tác đầu tư (trao đổi thông 
tin về hợp tác đầu tư để các doanh 
nghiệp tỉnh Bình Định sang khảo 
sát, hợp tác, đầu tư tại tỉnh 
Champasak); công thương (trao 
đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp hai bên gặp 
gỡ, hợp tác, giao thương, cùng vận 
hành website thương mại điện tử); 
nông nghiệp (trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm trong các lĩnh vực thủy 
sản, chăn nuôi, thú y); khoa học và 
công nghệ theo nhu cầu và khả 
năng của mỗi bên; giao lưu văn 
hóa, thể thao; phối hợp khảo sát, 
xây dựng sản phẩm du lịch, liên 
kết phát triển du lịch; thông tin và 
truyền thông (tập huấn, trao đổi 

Bên cạnh việc 
các cơ quan, 
đơn vị của tỉnh 
bám sát kế 
hoạch đã được 
ban hành để 
triển khai thực 
hiện các nội 
dung thuộc 
chương trình 
hợp tác, đề 
nghị các cơ 
quan liên quan 
ở Trung ương 
quan tâm, kịp 
thời hỗ trợ tỉnh 
Bình Định 
trong suốt quá 
trình triển khai 
các nội dung 
hợp tác. 

 



STT Cấp ký kết 
Đối tác nước 

ngoài 
Nước đối 

tác 

Thời điểm 
ký kết 

TTQT thiết 
lập quan hệ 

Dự kiến thời 
điểm hết 

hiệu lực của 
TTQT 

Các lĩnh vực và nội dung hợp 
tác chính 

Đề xuất Ghi chú 

kinh nghiệm, phối hợp xây dựng 
trang thông tin điện tử, xây dựng 
phóng sự); hợp tác trong công tác 
đối ngoại kể cả tiếp nhận cán bộ 
tỉnh Champasak để chia sẻ, tập 
huấn chuyên môn; trao đổi chuyên 
môn trong lĩnh vực tư pháp; hợp 
tác thanh niên; hỗ trợ 01 công 
trình hữu nghị cho tỉnh 
Champasak. 

3 UBND tỉnh 
Chính quyền 
tỉnh Salavan 

Lào 30/3/2023 31/12/2025 

Tổ chức trao đổi đoàn cấp cao và 
hợp tác trên lĩnh vực:  giáo dục và 
đào tạo (cấp học bổng cho sinh 
viên tỉnh Salavan); y tế (trao đổi 
chuyên môn, cử chuyên gia sang 
hỗ trợ tỉnh Salavan); lĩnh vực hợp 
tác đầu tư (trao đổi thông tin về 
hợp tác đầu tư để các doanh 
nghiệp tỉnh Bình Định sang khảo 
sát, hợp tác, đầu tư tại tỉnh 
Salavan); công thương (trao đổi, 
chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, 
hợp tác, giao thương, cùng vận 
hành website thương mại điện tử); 
nông nghiệp (trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm trong các lĩnh vực thủy 
sản, chăn nuôi, thú y); khoa học và 
công nghệ theo nhu cầu và khả 

Bên cạnh việc 
các cơ quan, 
đơn vị của tỉnh 
bám sát kế 
hoạch đã được 
ban hành để 
triển khai thực 
hiện các nội 
dung thuộc 
chương trình 
hợp tác, đề 
nghị các cơ 
quan liên quan 
ở Trung ương 
quan tâm, kịp 
thời hỗ trợ tỉnh 
Bình Định 
trong suốt quá 
trình triển khai 

 



STT Cấp ký kết 
Đối tác nước 

ngoài 
Nước đối 

tác 

Thời điểm 
ký kết 

TTQT thiết 
lập quan hệ 

Dự kiến thời 
điểm hết 

hiệu lực của 
TTQT 

Các lĩnh vực và nội dung hợp 
tác chính 

Đề xuất Ghi chú 

năng của mỗi bên; giao lưu văn 
hóa, thể thao; phối hợp khảo sát, 
xây dựng sản phẩm du lịch, liên 
kết phát triển du lịch; thông tin và 
truyền thông (tập huấn, trao đổi 
kinh nghiệm, phối hợp xây dựng 
trang thông tin điện tử, xây dựng 
phóng sự); hợp tác trong công tác 
đối ngoại; hỗ trợ 01 công trình 
hữu nghị cho tỉnh Salavan. 

các nội dung 
hợp tác. 

4 UBND tỉnh 
Chính quyền 
tỉnh Sekong 

Lào 30/3/2023 31/12/2025 

Tổ chức trao đổi đoàn cấp cao và 
hợp tác trên lĩnh vực:  giáo dục và 
đào tạo (cấp học bổng cho sinh 
viên tỉnh Sekong); y tế (trao đổi 
chuyên môn, cử chuyên gia sang 
hỗ trợ tỉnh Sekong); lĩnh vực hợp 
tác đầu tư (trao đổi thông tin về 
hợp tác đầu tư để các doanh 
nghiệp tỉnh Bình Định sang khảo 
sát, hợp tác, đầu tư tại tỉnh 
Sekong); công thương (trao đổi, 
chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, 
hợp tác, giao thương, cùng vận 
hành website thương mại điện tử); 
nông nghiệp (trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm trong các lĩnh vực thủy 
sản, chăn nuôi, thú y); khoa học và 
công nghệ theo nhu cầu và khả 

Bên cạnh việc 
các cơ quan, 
đơn vị của tỉnh 
bám sát kế 
hoạch đã được 
ban hành để 
triển khai thực 
hiện các nội 
dung thuộc 
chương trình 
hợp tác, đề 
nghị các cơ 
quan liên quan 
ở Trung ương 
quan tâm, kịp 
thời hỗ trợ tỉnh 
Bình Định 
trong suốt quá 
trình triển khai 

 



STT Cấp ký kết 
Đối tác nước 

ngoài 
Nước đối 

tác 

Thời điểm 
ký kết 

TTQT thiết 
lập quan hệ 

Dự kiến thời 
điểm hết 

hiệu lực của 
TTQT 

Các lĩnh vực và nội dung hợp 
tác chính 

Đề xuất Ghi chú 

năng của mỗi bên; giao lưu văn 
hóa, thể thao; phối hợp khảo sát, 
xây dựng sản phẩm du lịch, liên 
kết phát triển du lịch; thông tin và 
truyền thông (tập huấn, trao đổi 
kinh nghiệm, phối hợp xây dựng 
trang thông tin điện tử, xây dựng 
phóng sự); hợp tác trong công tác 
đối ngoại kể cả tiếp nhận cán bộ 
tỉnh Sekong để chia sẻ, tập huấn 
chuyên môn; hỗ trợ 01 công trình 
hữu nghị cho tỉnh Sekong. 

các nội dung 
hợp tác. 

5 UBND tỉnh 

Chính quyền 
thành phố 
Izumisano 
thuộc tỉnh 

Osaka 

Nhật Bản 21/10/2019 Vô thời hạn 

Hai bên giao lưu hợp tác toàn diện 
trên các lĩnh vực hành chính, văn 
hóa, du lịch, đào tạo, kinh tế và 
các lĩnh vực khác trên nguyên tắc 
bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và 
phù hợp với luật pháp của hai 
nước. 

Hai bên tiếp tục 
phối hợp triển 
khai thực hiện 
tốt các nội 
dung thuộc 
chương trình 
hợp tác; phát 
huy vai trò của 
nhân viên phái 
cử của TP 
Izumisano 
đang làm việc 
tại Bình Định. 

 



STT Cấp ký kết 
Đối tác nước 

ngoài 
Nước đối 

tác 

Thời điểm 
ký kết 

TTQT thiết 
lập quan hệ 

Dự kiến thời 
điểm hết 

hiệu lực của 
TTQT 

Các lĩnh vực và nội dung hợp 
tác chính 

Đề xuất Ghi chú 

6 
UBND thành 

phố Quy 
Nhơn 

Chính quyền 
quận 

Yongsan 
thuộc thành 
phố Seoul 

Hàn Quốc 10/11/1996 Vô thời hạn 

Hai bên giao lưu hợp tác toàn diện 
trên các lĩnh vực giao lưu văn hóa, 
y tế, giáo dục, kinh tế, xã hội, du 
lịch,… 

Hai bên tiếp tục 
phối hợp triển 
khai thực hiện 
tốt các nội 
dung thuộc 
chương trình 
hợp tác; phát 
huy vai trò của 
Văn phòng 
Thường trực 
quận Yongsan 
tại thành phố 
Quy Nhơn 

 

7 
UBND huyện 
Vĩnh Thạnh 

Chính quyền 
thị trấn 

Yoshino 
thuộc tỉnh 

Nara 

Nhật Bản 07/7/2023 Vô thời hạn 

Hai bên tổ chức các hoạt động 
giao lưu nhằm tăng cường hiểu 
biết lẫn nhau và các nội dung hợp 
tác với vai trò là địa phương hữu 
nghị; trao đổi cán bộ, chuyên gia 
để trồng và chăm sóc cây hoa anh 
đào Nhật Bản tại huyện Vĩnh 
Thạnh.  

Hai bên cần 
thúc đẩy, phối 
hợp triển khai 
thực hiện tốt 
các nội dung 
thuộc chương 
trình hợp tác 

 

 

 



Mẫu 07 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

 
THỐNG KÊ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ ĐÃ TỔ CHỨC VÀ CHO PHÉP TỔ CHỨC NĂM 2023  

VÀ DỰ KIẾN TỔ CHỨC HOẶC CHO PHÉP TỔ CHỨC NĂM 2024 
 
 

STT 

Tên/Chủ đề 
Hội 

nghị/Hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

 HỘI NGHỊ, HỘI THẢO ĐÃ TỔ CHỨC VÀ CHO PHÉP TỔ CHỨC NĂM 2023 

1 

Hội thảo “Lý 
thuyết gặp thí 
nghiệm: Vật 
lý thiên văn 

hạt và Vũ trụ 
học” 

Trung 
tâm 

ICISE 

Viện 
nghiên 
cứu các 
định luật 

cơ bản của 
vũ trụ, 
Pháp 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

  71 

Đến từ 20 
quốc gia 
và vùng 
lãnh thổ: 

Mỹ, 
Canada, 
Pháp, Ý, 

Đức, 
Nhật bản, 
Đài Loan, 
Úc, Tây 

Ban 
Nha… 

 

Vật lý 
thiên văn 
hạt và Vũ 

trụ học 

Từ ngày 
05-

11/01/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
Hội 

nghị phí 
của các 

nhà 
khoa 

học và 
một 

phần từ 
NSNN 

x 

Số: 250/BC-UBND
Thời gian ký: 25/12/2023 20:34:17 +07:00



STT 

Tên/Chủ đề 
Hội 

nghị/Hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

2 

Hội thảo 
“Các chất ô 

nhiễm hữu cơ 
khó phân hủy 
và ô nhiễm 
dioxin: Các 
vấn đề môi 
trường và 
công nghệ 

giảm thiểu”. 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

48  2 

02 quốc 
gia: 

Trung 
Quốc, 

Banglade
sh 

Các chất ô 
nhiễm hữu 

cơ khó 
phân hủy 

và ô nhiễm 
dioxin 

Từ ngày 
10-

12/02/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Từ dự 
án 

nghiên 
cứu của 
Trường 
Đại học 
Phenika
a và một 
phần từ 
NSNN 

x 

3 

Hội nghị hóa 
lý thuyết và 

tính toán 
Châu Á - 
Thái Bình 
Dương. 

Trung 
tâm 

ICISE 

Hội Hóa 
học Lý 

thuyết và 
Tính toán 
châu Á 

Thái Bình 
Dương(AP

ATCC) 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

82  284 

Đến từ 24 
quốc gia 
và vùng 
lãnh thổ 

khác 
nhau. Cụ 
thể: Mỹ, 

Đức, 
Anh, Úc, 

Trung 
Quốc, 

Thái Lan, 
Hàn 

Quốc, 
Nhật, Ấn 

Độ… 

hóa lý 
thuyết và 
tính toán 
Châu Á - 
Thái Bình 

Dương 

Từ ngày 
19-

23/02/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
Hội 

nghị phí 
của các 

nhà 
khoa 

học và 
một 

phần từ 
NSNN 

x 



STT 

Tên/Chủ đề 
Hội 

nghị/Hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

4 

Lớp học quốc 
tế “Trại huấn 
luyện phần 

cứng để ứng 
dụng trong 

lĩnh vực phát 
hiện nhanh 

ánh sáng yếu 
lần thứ 2”. 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

17  2 Nhật Bản 

Trại huấn 
luyện phần 

cứng để 
ứng dụng 
trong lĩnh 
vực phát 

hiện nhanh 
ánh sáng 

yếu lần thứ 
2 

Từ ngày 
26/02-

04/3/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Đóng 
góp của 

các 
Giáo sư 

Nhật 
Bản và 

một 
phần từ 
NSNN 

x 

5 

Hội thảo 
“Những  

tiến bộ trong 
phẫu thuật 

tạo hình bàn 
tay” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

150  3 Hoa Kỳ 

Những 

tiến bộ 
trong phẫu 
thuật tạo 
hình bàn 

tay 

Từ ngày 
30-

31/3/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Từ các 
nguồn 
tài trợ 
hợp 
pháp 

của Ban 
tổ chức 
và đóng 
góp của 
các nhà 

khoa 
học 

x 



STT 

Tên/Chủ đề 
Hội 

nghị/Hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

6 

Hội thảo 
quốc tế 

“Trường học 
Nam Á lần 
thứ 3 về Hệ 
Sinh thái vi 

sinh vật thủy 
sinh” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

11  20 

Pháp, Ấn 
Độ, Thái 

Lan, 
Malaysia, 
Philippin 

Trường 
học Nam Á 

lần thứ 3 
về Hệ Sinh 
thái vi sinh 

vật thủy 
sinh 

Từ ngày 19 
- 29/6/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
Hội 

nghị phí 
của các 

nhà 
khoa 

học và 
một 

phần từ 
NSNN 

x 

7 

Hội thảo 
quốc tế với 

chủ đề 
“Những 

thách thức về 
môi trường 
và giải pháp 
giải quyết” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

30  8 Pháp, Ý 

Những 
thách thức 

về môi 
trường và 
giải pháp 
giải quyết 

từ ngày 07-
08/7/2023. 

Trung 
tâm 

ICISE 

Từ các 
nguồn 
tài trợ 
hợp 
pháp 

của Ban 
tổ chức 
và đóng 
góp của 
các nhà 

khoa 
học 

x 



STT 

Tên/Chủ đề 
Hội 

nghị/Hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

8 

Hội thảo 
quốc tế với 

chủ đề 
“Trường hè 
nâng cao về 
Lý thuyết 

trường lượng 
tử và Lực hấp 
dẫn lượng tử” 

Trung 
tâm 

ICISE 

Tổ chức 
Nghiên 
cứu Hạt 

nhân châu 
Âu; Trung 

tâm 
Nghiên 

cứu Khoa 
học Quốc 
gia Pháp 

 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

8  99 

Mỹ, Ấn 
Độ, 

Trung 
Quốc, 

Nhật, Ý, 
Bỉ, Úc, 

Thụy Sỹ, 
Ba Lan, 
Tây Ban 

Nha 

Trường hè 
nâng cao 

về Lý 
thuyết 
trường 

lượng tử và 
Lực hấp 

dẫn lượng 
tử 

từ ngày 09-
29/7/2023. 

Trung 
tâm 

ICISE 

Từ các 
nguồn 
tài trợ 
hợp 
pháp 

cho Ban 
tổ chức 
và một 
phần từ 
NSNN 

x 

9 

Hội thảo 
quốc tế với 

chủ đề 
“Neutrino tại 

Viện 
IFIRSE” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

3  31 

Nhật, Ấn 
Độ, Đức, 
Mỹ, Anh, 
Colombia
, Ba Lan, 
Croatia 

Neutrino 
tại Viện 
IFIRSE 

Từ ngày 
16-

19/7/2023. 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
Hội 

nghị phí 
của các 

nhà 
khoa 

học và 
một 

phần từ 
NSNN 

x 



STT 

Tên/Chủ đề 
Hội 

nghị/Hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

10 

Hội thảo chủ 
đề “Trường 

Quan sát 
Thiên văn 

SAGI” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

16  28 

Anh, 
Nhật, 

Đức, Mỹ, 
Pháp 

Trường 
Quan sát 
Thiên văn 

SAGI 

Từ ngày 
17-

28/7/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Từ dự 
án 

SAGI 
x 

11 

Hội thảo với 
chủ đề 

“Trường học 
Việt Nam về 
Neutrino lần 

thứ 7” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

11  25 

Nhật, Ấn 
Độ, Đài 
Loan, 
Trung 
Quốc 

Trường 
học Việt 
Nam về 
Neutrino 
lần thứ 7 

Từ ngày 
18-

28/7/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
Hội 

nghị và 
NSNN 

x 

12 
“Hội nghị 
VIASM về 

Vật lý Toán” 

Trung 
tâm 

ICISE 

Đại học 
Quy 

Nhơn, 
Hiệp hội 

Vật lý 
Toán học 

Quốc tế và 
Viện 

nghiên 
cứu cấp 
cao về 

Toán tổ 
chức 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

92  8 

Mỹ, 
Pháp, 
Anh, 
Đức, 
Nhật 

“Hội nghị 
VIASM về 

Vật lý 
Toán” 

Từ ngày 
01-

05/8/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
kinh phí 
từ Viện 
Toán 

cao cấp 
và một 
phần 

NSNN 

x 



STT 

Tên/Chủ đề 
Hội 

nghị/Hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

13 

Hội nghị 
quốc tế với 
chủ đề “Cửa 
số nhìn ra vũ 
trụ: Kỷ niệm 
30 năm Hội 
Gặp gỡ Việt 

Nam” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

62  131 

Mỹ, 
Trung 
Quốc, 
Pháp, 

Thụy Sỹ, 
Nhật, Ấn 
Độ, Đức, 
Ba Lan, 
Ý, Úc, 

Đài Loan, 
Hà Lan… 

“Cửa số 
nhìn ra vũ 

trụ: Kỷ 
niệm 30 
năm Hội 
Gặp gỡ 

Việt Nam” 

Từ ngày 
06-

12/8/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
Hội 

nghị phí 
của các 

nhà 
khoa 

học và 
một 

phần từ 
NSNN 

x 

14 

Lớp học quốc 
tế với chủ đề 
“Trường Vật 
lý Việt Nam 
lần thứ 29” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

20  12  

“Trường 
Vật lý Việt 

Nam lần 
thứ 29” 

Từ ngày 13 
- 18/8/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Ngân 
sách nhà 

nước 
x 

15 

Hội thảo 
“Khoa học vì 

Hòa bình 
IPU” 

Trung 
tâm 

ICISE 

Liên minh 
Nghị viện 
Thế giới 

(IPU) 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

15  37 

Ý, Ma Rốc, 
Thụy Sỹ, Ai 

Cập, 
Cameroon, 
Campuchia, 

Zambia, 
Ireland, Anh 

“Khoa học 
vì Hòa 

bình IPU” 

Từ ngày 
11-

13/9/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
kinh phí 
từ  IPU 
và một 
phần 

NSNN 

x 



STT 

Tên/Chủ đề 
Hội 

nghị/Hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

16 

Hội thảo với 
chủ đề 

“Trường học 
Việt Nam về 
Quan sát Trái 
Đất lần thứ 

3” 

Trung 
tâm 

ICISE 

Trung tâm 
Nghiên 

cứu Sinh 
quyển từ 
Không 
gian; 

Trung tâm 
Nghiên 

cứu Vũ trụ 
Quốc gia 

Pháp 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

29  13 

Pháp, Tây 
Ban Nha, 
Malaysia, 
Thái Lan, 
Cambodi

a, 
Philippin

es 

“Trường 
học Việt 
Nam về 
Quan sát 
Trái Đất 

lần thứ 3” 

Từ ngày 
11-

15/9/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Từ các 
nguồn 
tài trợ 
hợp 
pháp 

cho Ban 
tổ chức 
và một 
phần từ 
NSNN 

x 

17 

“Hội thảo 
quốc tế lần 
thứ nhất về 
khoa học sự 
sống nano: 
Công Nghệ 
Nano Sinh 
học, Cảm 
biến Sinh 
học, Tính 

toán” 

Trung 
tâm 

ICISE 

Đại học 
Kanazawa 
Nhật Bản 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

58  34 

Ấn Độ, 
Nhật, 
Pháp, 

Canada, 
Mỹ, Ba 

Lan, Thái 
Lan, 

Philippin
es 

“Hội thảo 
quốc tế lần 
thứ nhất về 
khoa học 
sự sống 

nano: Công 
Nghệ Nano 
Sinh học, 
Cảm biến 
Sinh học, 

Tính toán” 

Từ ngày 
17-

19/9/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Từ các 
nguồn 
tài trợ 
hợp 
pháp 

cho Ban 
tổ chức, 
Quỹ Đổi 
mới và 

Sáng tạo 
(VinIF) 
và một 
phần từ 
NSNN 

x 



STT 

Tên/Chủ đề 
Hội 

nghị/Hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

18 

Hội nghị với 
chủ đề “Gặp 
gỡ Quy Nhơn 
lần thứ 6: Hội 
nghị quốc tế 
sinh học năm 

2023” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

274  19 

Ấn Độ, 
Pháp, 

Singapore
, Đài 
Loan, 

Nhật Bản, 
Anh, 

Philippin
es 

“Gặp gỡ 
Quy Nhơn 
lần thứ 6: 
Hội nghị 
quốc tế 
sinh học 

năm 2023” 

Từ ngày 
20-

22/9/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Từ các 
nguồn 
tài trợ 
hợp 
pháp 

cho Ban 
tổ chức 
và một 
phần từ 
NSNN 

x 

19 

Hội nghị 
quốc tế 

“Khoa học về 
Trái Đất và 
Môi trường 

Việt Nam lần 
thứ 3” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

80  16 

Mỹ, Đức, 
Indonesia

, 
Philippin

es 

Khoa học 
về Trái Đất 

và Môi 
trường Việt 

Nam lần 
thứ 3 

Từ ngày 
27/11-

01/12/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Từ Hội 
nghị 

phí, các 
nguồn 
tài trợ 
hợp 
pháp 

cho Ban 
tổ chức 
và một 
phần từ 
NSNN 

 



STT 

Tên/Chủ đề 
Hội 

nghị/Hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

20 

Hội thảo 
“Vật lý thiên 
văn SAGI lần 
thứ 2 về phân 

cực bụi” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

28  11 

Ấn Độ, 
Trung 
Quốc, 
Hàn 

Quốc, 
Nhật Bản, 

Mỹ, Ý, 
Pháp, 
Đức, 

Canada, 
Đài Loan 

Vật lý 
thiên văn 
SAGI lần 
thứ 2 về 
phân cực 

bụi 

Từ ngày 
27/11-

01/12/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Dự án 
SAGI 

 

21 

Hội nghị với 
chủ đề 

“Trường Sinh 
học Việt 

Nam lần thứ 
2” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

30  16  

Trường 
Sinh học 
Việt Nam 
lần thứ 2 

Từ ngày 
09-

11/12/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Từ phí 
tham dự 
và một 
phần từ 
NSNN 

 

22 

Hội nghị với 
chủ đề “Chẩn 
đoán phân tử 
trong vi sinh 

và bệnh” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

130  10 
Ấn Độ, 

Thái Lan 

Chẩn đoán 
phân tử 
trong vi 
sinh và 
bệnh 

Từ ngày 
11-

14/12/2023 

Trung 
tâm 

ICISE 

Từ Hội 
nghị 

phí, các 
nguồn 
tài trợ  
và một 
phần từ 
NSNN 

 



STT 

Tên/Chủ đề 
Hội 

nghị/Hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

23 

Hội nghị 
“Gặp gỡ các 
Trưởng cơ 

quan đại diện 
ngoại giao và 
tổ chức nước 
ngoài tại Việt 

Nam” 

 

UBND 
tỉnh 

 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

115 80  

Ấn Độ, 
Singapore
,Malaysia

, Hàn 
Quốc, 

Lào, Hoa 
Kỳ, 

Trung 
Quốc 

Gặp gỡ các 
Trưởng cơ 
quan đại 

diện ngoại 
giao và tổ 
chức nước 
ngoài tại 
Việt Nam 

 

Ngày 
11/11/2023 

Trung 
tâm Hội 

nghị 
tỉnh 

Ngân 
sách nhà 

nước 
x 

24 

Hội thảo 
“Xúc tiến đầu 
tư tỉnh Bình 
Định, Việt 
Nam - Bỉ” 

UBND 
tỉnh 

Công ty 
Cổ phần 
Becamex 
Bình Định 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

100 21  
Bỉ, Hà 

Lan 

Xúc tiến 
đầu tư tỉnh 
Bình Định 

Từ ngày 
23-

25/3/2023 

Trung 
tâm Hội 

nghị 
tỉnh 

Ngân 
sách nhà 
nước & 
doanh 
nghiệp 

x 

Tổng số: 24 hội nghị, hội thảo quốc tế, với 2.390 lượt người tham dự. 

 HỘI NGHỊ, HỘI THẢO DỰ KIẾN TỔ CHỨC VÀ CHO PHÉP TỔ CHỨC NĂM 2024 

 Chưa có             

 

 

 



Mẫu số 08.2 

THỐNG KÊ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI NĂM 2023 

STT 
Tổ chức/ cá 
nhân tài trợ 

Quốc 
tịch 

Tên Dự án hoặc 
khoản viện trợ phi 

dự án 
Lĩnh vực 

Địa bàn 
thực hiện dự 

án 

Ngân sách toàn 
dự án đã cam 

kết (USD) 

Giá trị giải 
ngân thực 

tế năm 
2023 (USD) 

Đối tác 
Tính chất 

đối tác 

Số văn bản 
phê duyệt 
theo NĐ số 

80/2020/NĐ-
CP 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 
Quỹ Fred 

Hollows (FHF) 
Úc 

Dự án "Phát hiện 
sớm bệnh võng mạc 
đái tháo đường tại 

cộng đồng tỉnh Bình 
Định" 

Y tế 

Bệnh viện 
Mắt, Bệnh 

viện Đa khoa 
tỉnh Bình 

Định, Trung 
tâm kiểm 

soát bệnh tật, 
TTYT Quy 

Nhơn, TTYT 
Phù Cát, 

TTYT Hoài 
Ân 

418,555 17,166 Sở Y tế 

Cơ quan 
chuyên 

môn thuộc 
UBND tỉnh 

Quyết định 
số 4470/QĐ-
UBND ngày 
17/12/2018, 
Quyết định 
số 892/QĐ-
UBND ngày 
22/3/2022 
của UBND 
tỉnh Bình 

Định 

2 

Cơ quan Phát 
triển Quốc tế 

Hoa Kỳ (thông 
qua Tổ chức 
CRS và Viện 
Dân số, Sức 
khỏe và Phát 

triển)  

Hoa Kỳ 
Dự án "Hãy nắm tay 

tôi" 
Y tế 

Các huyện: 
Tuy Phước, 

Phù Cát, 
Hoài Nhơn, 

Quy Nhơn và 
các cơ sở y tế 
trên địa bàn 

tỉnh 

1,300,133 545,967 Sở Y tế 

Cơ quan 
chuyên 

môn thuộc 
UBND tỉnh 

Quyết định 
số 1162/QĐ-

LHHVN 
ngày 

29/12/2021 
của Liên hiệp 

các Hội 
Khoa học và 
Kỹ thuật Việt 

Nam  

Số: 250/BC-UBND
Thời gian ký: 25/12/2023 20:33:42 +07:00



STT 
Tổ chức/ cá 
nhân tài trợ 

Quốc 
tịch 

Tên Dự án hoặc 
khoản viện trợ phi 

dự án 
Lĩnh vực 

Địa bàn 
thực hiện dự 

án 

Ngân sách toàn 
dự án đã cam 

kết (USD) 

Giá trị giải 
ngân thực 

tế năm 
2023 (USD) 

Đối tác 
Tính chất 

đối tác 

Số văn bản 
phê duyệt 
theo NĐ số 

80/2020/NĐ-
CP 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

3 

Cơ quan Phát 
triển Quốc tế 

Hoa Kỳ (thông 
qua Tổ chức 

IC) 

Hoa Kỳ 
Dự án "Hỗ trợ người 
khuyết tật vận động 
tại tỉnh Bình Định"  

Y tế 

Các huyện: 
Tây Sơn, 

Tuy Phước, 
Phù Cát và 
thị xã An 

Nhơn, Hoài 
Nhơn 

1,408,372 59,872 Sở Y tế  

Cơ quan 
chuyên 

môn thuộc 
UBND tỉnh 

Quyết định 
số 90/QĐ-

UBND ngày 
13/01/2017; 
số 2768/QĐ-
UBND ngày 
8/8/2019; số 
3030/QĐ-

UBND ngày 
19/9/2022 
của UBND 
tỉnh Bình 

Định 

4 

Cơ quan Phát 
triển Quốc tế 

Hoa Kỳ (thông 
qua các Tổ 
chức HI, 

MCNV, IC và 
CRS) 

Hoa Kỳ 

Dự án “Hỗ trợ cải 
thiện chất lượng 
sống của người 

khuyết tật tại các 
tỉnh bị phun rải nặng 

chất da cam”  

Y tế 
Các huyện: 
Tây Sơn và 

Phù Mỹ 
5,624,182 32,980 

Sở Y tế,  
Sở Lao động 

-Thương 
binh và Xã 

hội 

Cơ quan 
chuyên 

môn thuộc 
UBND tỉnh 

Quyết định 
số 3754/QĐ-

BQP ngày 
26/11/2021 

của Bộ Quốc 
phòng  

5 
Tổ chức 

CTM/OUCRU 
Anh 

Dự án “Nghiên cứu 
xây dựng kho lưu 
trữ huyết thanh có 
nguồn gốc từ mẫu 
xét nghiệm thường 

quy tại các bệnh 
viện ở Việt Nam”  

Y tế 
Tp. Quy 

Nhơn 
1,672 488 

Bệnh viện đa 
khoa tỉnh 
Bình Định  

Đơn vị sự 
nghiệp 

công lập 

Quyết định 
số 3049/QĐ-
UBND ngày 
21/8/2020 
của UBND 
Tp.HCM 



STT 
Tổ chức/ cá 
nhân tài trợ 

Quốc 
tịch 

Tên Dự án hoặc 
khoản viện trợ phi 

dự án 
Lĩnh vực 

Địa bàn 
thực hiện dự 

án 

Ngân sách toàn 
dự án đã cam 

kết (USD) 

Giá trị giải 
ngân thực 

tế năm 
2023 (USD) 

Đối tác 
Tính chất 

đối tác 

Số văn bản 
phê duyệt 
theo NĐ số 

80/2020/NĐ-
CP 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

6 
Tổ chức Vòng 
Tay Thái Bình 

(PALS) 
Hoa Kỳ 

Chương trình "Học 
bổng Phát triển Giáo 

dục và Kỹ năng"  

Giáo dục  
- Đào tạo  

Các huyện: 
Phù Mỹ, Phù 
Cát, Tx. Hoài 

Nhơn, An 
Nhơn và Tp. 
Quy Nhơn 

80,748 63,257 
Hội Khuyến 

học tỉnh 
Bình Định 

Tổ chức  
xã hội 

Quyết định 
số 4340/QĐ-
UBND ngày 
21/12/2022 
của UBND 
tỉnh Bình 

Định 

7 

Tổ chức 
Passerelles 
Numériques 

(PN) 

Pháp 

Chương trình "Đào 
tạo và cấp học bổng 
PN Việt Nam cho 

các học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn tại 

Bình Định"  

Giáo dục - 
Đào tạo  

Các huyện: 
Phù Mỹ, Tây 
Sơn và thị xã 

An Nhơn 

495,000 61,600 
Hội Khuyến 

học tỉnh 
Bình Định 

Tổ chức xã 
hội   

8 
Tổ chức Kết 
nối Châu Á 

(ACI ) 
Hoa Kỳ 

Hỗ trợ xây nhà tình 
thương và cấp bò 
giống cho người 
khuyết tật nghèo   

Giải quyết 
các  

vấn đề xã 
hội 

Các huyện: 
Tuy Phước, 

Tây Sơn, 
Vân Canh, 

Vĩnh Thạnh 
và Tx. An 

Nhơn 

19,700 19,700 

Hội Bảo trợ 
người khuyết 
tật và bảo vệ 
quyền trẻ em 

tỉnh  

Tổ chức  
xã hội 

 Quyết định 
số 236/QĐ-
UBND ngày 
19/01/2023 
của  UBND 
tỉnh Bình 

Định 



STT 
Tổ chức/ cá 
nhân tài trợ 

Quốc 
tịch 

Tên Dự án hoặc 
khoản viện trợ phi 

dự án 
Lĩnh vực 

Địa bàn 
thực hiện dự 

án 

Ngân sách toàn 
dự án đã cam 

kết (USD) 

Giá trị giải 
ngân thực 

tế năm 
2023 (USD) 

Đối tác 
Tính chất 

đối tác 

Số văn bản 
phê duyệt 
theo NĐ số 

80/2020/NĐ-
CP 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

9 

Tổ chức đồng 
hành cùng 

người nhập cư 
(SOMI) 

Hàn Quốc 

Cấp học bổng cho 
các em của Trường 
THCS Phước Hưng 
và Trường THCS 

Tây Vinh  

Giáo dục  
- Đào tạo  

Các huyện: 
Tuy Phước 
và Tây Sơn  

15,217 3,260 

UBND các 
huyện Tuy 
Phước và 
Tây Sơn  

Chính 
quyền địa 
phương 

CV số 
5423/UBND-

VX ngày 
7/9/2018 và 

QĐ số 
349/QĐ-

UBND ngày 
27/01/2022 
của UBND 
tỉnh Bình 

Định 

10 
Tổ chức Trả lại 

tuổi thơ 
(GIBTK) 

Hoa Kỳ 
Tặng xe lăn cho 
người khuyết tật 

nghèo 

Giải quyết 
các 

 vấn đề xã 
hội 

Tỉnh Bình 
Định 

35,711   
Hội Chữ 

thập đỏ tỉnh 
Tổ chức  
xã hội 

 Quyết định 
số 2027/QĐ-
UBND ngày 
07/6/2023 

của  UBND 
tỉnh Bình 

Định 

11 

Quỹ Z Zurich 
tài trợ (thông 
qua Tổ chức 

ISET) 

Hoa Kỳ 

Dự án “Xây dựng 
khả năng chống chịu 
với lũ lụt cho cộng 
đồng tại tỉnh Bình 

Định”  

Tài nguyên 
và Môi 
trường 

Xã Phước 
Sơn, huyện 
Tuy Phước 
và phường 
Nhơn Phú, 
Tp. Quy 

Nhơn 

55,652 26,666 

Văn phòng 
Điều phối về 
Biến đổi khí 

hậu tỉnh 

Đơn vị sự 
nghiệp 

công lập 

Quyết định 
số 3305/QĐ-
UBND ngày 
08/8/2021 
của UBND 
tỉnh Bình 

Định 



STT 
Tổ chức/ cá 
nhân tài trợ 

Quốc 
tịch 

Tên Dự án hoặc 
khoản viện trợ phi 

dự án 
Lĩnh vực 

Địa bàn 
thực hiện dự 

án 

Ngân sách toàn 
dự án đã cam 

kết (USD) 

Giá trị giải 
ngân thực 

tế năm 
2023 (USD) 

Đối tác 
Tính chất 

đối tác 

Số văn bản 
phê duyệt 
theo NĐ số 

80/2020/NĐ-
CP 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

12 

Tổ chức 
Netherlands 

Development 
Organization 

(SNV) 

Hà Lan 
Dự án "Khí sinh học 
cho ngành chăn nuôi 

phát thải thấp" 

Nông nghiệp 
và Phát triển 
Nông thôn 

Tỉnh Bình 
Định 

146,223 33,604 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
Nông thôn 

Cơ quan 
chuyên 

môn thuộc 
UBND tỉnh 

Quyết định 
số 578/QĐ-
UBND ngày 
28/02/2023 
của UBND 
tỉnh Bình 

Định    

13 
Ủy ban Y tế Hà 
Lan - Việt Nam 

(MCNV)  
Hà Lan 

Dự án “Tăng cường 
năng lực hỗ trợ giáo 
dục cho trẻ khuyết 

tật tại tỉnh Bình 
Định 

Giáo dục  
- Đào tạo  

Tp. Quy 
Nhơn 

25,000 12,425 

Trường 
Chuyên biệt 

Hy vọng 
Quy Nhơn 

Đơn vị sự 
nghiệp 

công lập 

 Quyết định 
số 2589/QĐ-
UBND ngày 
14/7/2023 

của  UBND 
tỉnh Bình 

Định 

14 
Làng SOS 
Quốc tế 

Áo 
Hỗ trợ tiền để hoạt 

động và nuôi các em 

Giải quyết 
các  

vấn đề xã 
hội 

Tp. Quy 
Nhơn 

416,956 416,956 
Làng SOS 
Quy Nhơn 

Cơ sở trợ 
giúp xã hội   



STT 
Tổ chức/ cá 
nhân tài trợ 

Quốc 
tịch 

Tên Dự án hoặc 
khoản viện trợ phi 

dự án 
Lĩnh vực 

Địa bàn 
thực hiện dự 

án 

Ngân sách toàn 
dự án đã cam 

kết (USD) 

Giá trị giải 
ngân thực 

tế năm 
2023 (USD) 

Đối tác 
Tính chất 

đối tác 

Số văn bản 
phê duyệt 
theo NĐ số 

80/2020/NĐ-
CP 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

15 
Tổ chức Trả lại 

tuổi thơ 
(GIBTK) 

Hoa Kỳ 

Viện trợ 1.200 bộ 
lọc nước Sawyer 
mini cho các hộ 

nghèo, hoàn cảnh 
khó khăn tại tỉnh 

Giải quyết 
các vấn đề 

xã hội 

Các huyện: 
Vân Canh, 
Tây Sơn, 

Vĩnh Thạnh, 
Hoài Ân và 

An Lão  

60,000 60,000 
Hội Chữ 

thập đỏ tỉnh 
Tổ chức xã 

hội 

 Quyết định 
số 3775/QĐ-
UBND ngày 
15/11/2022 
của  UBND 
tỉnh Bình 

Định 

16 
Hội Hữu nghị 
Pháp - Việt 

(AAFV)  
Pháp 

Chăn nuôi gà tại xã 
Mỹ Cát, huyện Phù 

Mỹ 

Xóa đói 
giảm nghèo 

Huyện Phù 
Mỹ 

4,312 4,312 
Hội Chữ 

thập đỏ tỉnh 
Tổ chức  
xã hội 

 Quyết định 
số 2028/QĐ-
UBND ngày 
07/6/2023 

của  UBND 
tỉnh Bình 

Định 

17 
Quỹ 

VinaCapital  
Hoa Kỳ 

Hỗ trợ trang thiết bị  
y tế 

Y tế 
Huyện An 

Lão 
9,295 9,295 

Trung tâm Y 
tế huyện An 

Lão 

Đơn vị sự 
nghiệp 

công lập 

 Quyết định 
số 2249/QĐ-
UBND ngày 
21/6/2023 

của  UBND 
tỉnh Bình 

Định 



STT 
Tổ chức/ cá 
nhân tài trợ 

Quốc 
tịch 

Tên Dự án hoặc 
khoản viện trợ phi 

dự án 
Lĩnh vực 

Địa bàn 
thực hiện dự 

án 

Ngân sách toàn 
dự án đã cam 

kết (USD) 

Giá trị giải 
ngân thực 

tế năm 
2023 (USD) 

Đối tác 
Tính chất 

đối tác 

Số văn bản 
phê duyệt 
theo NĐ số 

80/2020/NĐ-
CP 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

18 
Quỹ 

VinaCapital  
Hoa Kỳ 

Tài trợ khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đạo 

Y tế 
Xã Cát Hải, 
huyện Phù 

Cát 
6,851 6,851 

Trung tâm Y 
tế huyện Phù 

Cát 

Đơn vị sự 
nghiệp 

công lập 

CV số 
2201/SYT-
NVY ngày 
22/6/2023 

của Sở Y tế 
Bình Định 

19 
Quỹ 

VinaCapital  
Hoa Kỳ 

Hỗ trợ phẫu thuật 
bệnh tim bẩm sinh 

trẻ em 
Y tế 

Tỉnh Bình 
Định 

  

27,503 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội 

Cơ quan 
chuyên 

môn thuộc 
UBND tỉnh 

  

20 
Tổ chức FHI 

360 
Hoa Kỳ 

Trao tặng trang thiết 
bị y tế 

Y tế 
Tp. Quy 

Nhơn 
39,545 39,545 

Bệnh viện đa 
khoa tỉnh 
Bình Định 

Đơn vị sự 
nghiệp 

công lập 

 Quyết định 
số 3454/QĐ-
UBND ngày 
18/9/2023 

của  UBND 
tỉnh Bình 

Định 

21 
Hội Thiện 

nguyện Sap-VN 
Hoa Kỳ 

Hỗ trợ phẫu thuật và 
cấp dụng cụ chỉnh 
hình phục hồi chức 
năng cho trẻ em bị 
khuyết tật cơ quan 

vận động; Trao tặng 
xe đạp cho các em 
vượt khó học giỏi 

Y tế,  
Giải quyết 

các  
vấn đề xã 

hội 

Tp. Quy 
Nhơn,  

huyện Tuy 
Phước 

  3,010 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội 

Cơ quan 
chuyên 

môn thuộc 
UBND tỉnh 

  



STT 
Tổ chức/ cá 
nhân tài trợ 

Quốc 
tịch 

Tên Dự án hoặc 
khoản viện trợ phi 

dự án 
Lĩnh vực 

Địa bàn 
thực hiện dự 

án 

Ngân sách toàn 
dự án đã cam 

kết (USD) 

Giá trị giải 
ngân thực 

tế năm 
2023 (USD) 

Đối tác 
Tính chất 

đối tác 

Số văn bản 
phê duyệt 
theo NĐ số 

80/2020/NĐ-
CP 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

22 
Hội Gặp gỡ 
Việt Nam 

Pháp 
Cấp học bổng cho 
học sinh, sinh viên  

Giáo dục  
- Đào tạo  

Tỉnh Bình 
Định 

  

47,569 
Ban học 

bổng vùng 
Bình Định 

    

Các dự án, phi dự án do các tổ chức và cá nhân nước ngoài tài trợ 

23 

Cơ quan Hợp 
tác Quốc tế 
Nhật Bản 
(thông qua 

Trường Đại học 
Kanazawa) 

Nhật Bản 

Dự án "Cải thiện sự 
phát triển của trẻ sơ 
sinh nhẹ cân tại khu 
vực bị nhiễm chất 
độc da cam/ dioxin 
nặng ở Việt Nam" 

Y tế 
Huyện Phù 

Cát 
730,972 36,552 

Trung tâm Y 
tế huyện Phù 

Cát 

Đơn vị sự 
nghiệp 

công lập 

Quyết định 
số 2578/QĐ-
UBND ngày 
26/7/2019 và 
Quyết định 

số 1780/QĐ-
UBND ngày 
06/6/2022 
của UBND 
tỉnh Bình 

Định 

24 
Gia đình Mục 
sư Lee Woo 

Seok  
Hàn Quốc 

Tặng 300 suất quà 
cho các em học sinh 

và hộ nghèo 

Giải quyết 
các  

vấn đề xã 
hội 

Huyện Tây 
Sơn và Tp. 
Quy Nhơn  

  

12,902 
Ủy ban 

MTTQ Việt 
Nam tỉnh 

Tổ chức 
liên minh 
chính trị 

  



STT 
Tổ chức/ cá 
nhân tài trợ 

Quốc 
tịch 

Tên Dự án hoặc 
khoản viện trợ phi 

dự án 
Lĩnh vực 

Địa bàn 
thực hiện dự 

án 

Ngân sách toàn 
dự án đã cam 

kết (USD) 

Giá trị giải 
ngân thực 

tế năm 
2023 (USD) 

Đối tác 
Tính chất 

đối tác 

Số văn bản 
phê duyệt 
theo NĐ số 

80/2020/NĐ-
CP 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

25 
Giáo sư Michio 

Umegaki 
Nhật Bản 

Chương trình hoạt 
động giao tiếp dựa 
vào cộng đồng cho 

trẻ khuyết tật bị 
nhiễm chất độc da 

cam 

Giải quyết 
các  

vấn đề xã 
hội 

Huyện Phù 
Cát 

54,347 2,441 
Hội Chữ 

thập đỏ tỉnh 
Tổ chức  
xã hội 

CV số 
5828/UBND-

VX ngày 
25/9/2018 
của UBND 
tỉnh Bình 

Định 

26 

Bệnh viện Đại 
học Soon Chun 
Hyang và Cty 

TNHH 
Oculight 

Hàn Quốc 
Trao tặng trang thiết 

bị y tế 
Y tế 

Tp. Quy 
Nhơn 

71,400 71,400 
Trung tâm Y 
tế thành phố 
Quy Nhơn 

Đơn vị sự 
nghiệp 

công lập 

 Quyết định 
số 2674/QĐ-
UBND ngày 
20/7/2023 

của  UBND 
tỉnh Bình 

Định 

27 
Đoàn khám từ 
thiện Đôi Mắt 
Tình thương  

Hoa Kỳ 
Tài trợ khám mắt 

nhân đạo 
Y tế 

Tp. Quy 
Nhơn, Tx. 
An Nhơn 

  33,500 
Hội Bảo trợ 
Bệnh nhân 
nghèo tỉnh 

    

   Tổng cộng:   11,019,843 1,648,821    

 



Mẫu 09 
 

TÌNH HÌNH TRAO, NHẬN HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG 
VÀ CÁC DANH HIỆU KHÁC CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI NĂM 2023 

VÀ DỰ KIẾN TIẾP NHẬN NĂM 2024 

 

STT Tên danh hiệu Tên tập thể, cá nhân Thành tích 
Nước trao danh hiệu/cơ quan nhận 

danh hiệu 
Số và ngày quyết 

định 

I TÌNH HÌNH TRAO, NHẬN CÁC DANH HIỆU CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI NĂM 2023 

1 TRAO DANH HIỆU     

1.1 Bằng khen 
Cá nhân: Ông Yoon 
Seong Bae, công chức 
quận Yongsan 

Khen thưởng đối ngoại 
về thành tích đóng góp 
vào việc xây dựng,  
củng cố và phát triển 
mối quan hệ hợp tác 
hữu nghị giữa thành 
phố Quy Nhơn và quận 
Yongsan, thành phố 
Seoul, Hàn Quốc từ 
năm 2018 đến năm 
2023 

Việt Nam/Ông Yoon Seong Bae, công 
chức quận Yongsan 

3608/QĐ-UBND 
ngày 29/9/2023 

2 NHẬN DANH HIỆU     

 Không có     

II DỰ KIẾN TIẾP NHẬN NĂM 2024 

1 TRAO DANH HIỆU     

 Chưa có thông tin     

2 NHẬN DANH HIỆU     

 Chưa có thông tin     

 

Số: 250/BC-UBND
Thời gian ký: 25/12/2023 20:34:10 +07:00


